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[bookmark: _Toc463261614][bookmark: _Toc473880784]Bài  75  TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI - DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
1. Tính chất vật lí chung
Các nguyên tố kim loại thường có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng. Tính chất vật lí chung của kim loại là tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và có ánh kim.
2. Tính chất hóa học chung của kim loại
2.1. Tác dụng với phi kim
Mg + Cl2  MgCl2
2Fe + 3Cl2  2FeCl3
		4Al + 3O2  2Al2O3
2.2. Tác dụng với dung dịch axit
     2.2.1. Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2                    
2Al + 6H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2                    
     2.2.2. Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc
		Cu + 4HNO3đ  Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
		Al + 4HNO3loãng  Al(NO3)3 + 2H2O + NO
2Fe + 6H2SO4đ,n  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O                    
2.3. Tác dụng với nước
Các kim loại mạnh tác dụng với nước tạo thành khí và dung dịch kiềm
		2Na + 2H2O  2NaOH + H2
2.4. Tác dụng với dung dịch muối
Zn + FeSO4  ZnSO4 + Fe
		Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag 
3. Dãy điện hóa của kim loại
K+	Na+	Mg2+	Al3+	Zn2+	Fe2+	Ni2+	Sn2+	Pb2+	H+	Cu2+	Ag+	Au3+
K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H2	Cu	Ag	Au

[bookmark: _Toc461275940][bookmark: _Toc463261615][bookmark: _Toc473880785]Bài  76 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại.
1. Các kiểu ăn mòn kim loại
- Ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa.
2. Chống ăn mòn kim loại
- Phương pháp bảo vệ bề mặt và phương pháp bảo vệ điện hóa.

[bookmark: _Toc461275941][bookmark: _Toc463261616][bookmark: _Toc473880786]Bài  77 ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
1. Phương pháp nhiệt luyện
Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. 

CuO + H2  Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
Phương pháp này có thể điều chế những kim loại đứng sau nhôm Al.
2. Phương pháp thủy luyện
Phương pháp này để điều chế những kim loại có tính khử yếu trong phòng thí nghiệm.
Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
2.3. Phương pháp điện phân
           2.3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy
Phương pháp này điều chế những kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

NaCl  Na + 1/2Cl2
            2.3.2. Điện phân dung dịch

Phương pháp này để điều chế những kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu.		CuCl2  Cu + Cl2

Bài 79 :  KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
Kim loại kiềm (Na, K) là những nguyên tố có 1 electron lớp ngoài cùng, thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn.
1. Tính chất hóa học
          1.1. Tác dụng với phi kim
4Na + O2   Na2O
2K + Cl2  2KCl
         1.2. Tác dụng với nước
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2.  Điều chế : NaCl  Na + 1/2Cl2
3. Natri hidroxit : Dung dịch NaOH là một bazơ mạnh, làm quỳ tím hóa xanh. 
NaOH	+ HCl → NaCl + H2O
NaOH + CO2 → NaHCO3		
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Bài 80:  KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT
Kim loại kiềm thổ (Ca, Mg) là những nguyên tố có 2 electron lớp ngoài cùng, thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn 
1. Tính chất hóa học
           1.1.1. Tác dụng với phi kim
2Ca + O2  2CaO
Mg + Cl2  MgCl2
          1.1.2. Tác dụng với axit
         Với axit HCl, H2SO4 loãng
		Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 
		Mg + H2SO4  MgSO4 + H2                 
         Với axit HNO3, H2SO4 đặc
		Mg + 4HNO3đ  Mg(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
		3Mg + 8HNO3loãng 3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO
		Mg + 2H2SO4đ  MgSO4 + 2H2O + SO2
          1.1.3 Tác dụng với nước 
         		Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2

2. Điều chế : MgCl2  Mg + Cl2
3. Một số hợp chất quan trọng của canxi
3.1. Canxi oxit : CaO là chất rắn, màu trắng, còn gọi là vôi sống. 
CaO + H2O  Ca(OH)2
CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O
CaO + CO2  CaCO3
3.2. Canxi cacbonat : CaCO3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước, gọi là đá vôi.

           		CaCO3  CaO + CO2 
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
3.3. Canxi hidroxit : Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là nước vôi, có tính bazơ. 
Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
4. Nước cứng
Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng. Nước không hòa tan hoặc chứa ít những ion trên gọi là nước mềm.
Có hai loại nước cứng : nước cứng tạm thời  và nước cứng vĩnh cửu.
5. Cách làm mềm nước cứng
- Phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.

Bài 81 : NHÔM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
Nhôm là nguyên tố có 3 electron lớp ngoài cùng, thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Nhôm là kim loại nhẹ màu trắng bạc, rất dẻo, có khả năng dẫn nhiệt và nhiệt tốt.
1. Tính chất hóa học
           1.3.1. Tác dụng với phi kim
		2Al + 3Cl2  2AlCl3
4Al + 3O2  2Al2O3
           1.3.2. Tác dụng với axit
HCl, H2SO4 loãng
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
		2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2                 
HNO3, H2SO4 đặc : Al không tác dụng với các dung dịch axit HNO3, H2SO4 đặc và nguội
		Al + 6HNO3đ,n  Al(NO3)3 + 3H2O + 3NO2
		Al + 4HNO3loãng  Al(NO3)3 + 2H2O + NO
		2Al + 6H2SO4đ,n  Al2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
   1.3.3. Tác dụng với oxit kim loại

		2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe + Q
2. Nhôm hidroxit
Al(OH)3 là có tính lưỡng tính, vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ.
Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O
		Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O

Bài 81 : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Sắt thuộc nhóm VIIIB, là kim loại nặng. Sắt dẫn nhiệt,  dẫn nhiệt tốt và có tính chất nhiễm từ.
1. Tính chất hóa học
            1.1.1. Tác dụng với phi kim
3Fe  +  2O2   Fe2O3 (hoặc Fe + 1/2O2 → FeO)
 		2Fe  +  3Cl2    2FeCl3
           1.1.2. Tác dụng với axit
HCl, H2SO4 loãng 
Fe + H2SO4   FeSO4  + H2
	Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
HNO3, H2SO4 đặc : sắt không tác dụng với các dung dịch axit HNO3, H2SO4 đặc và nguội
		Fe + 6HNO3đ,n  Fe(NO3)3 + 3H2O + 3NO2
		Fe + 4HNO3loãng  Fe(NO3)3 + 2H2O + NO
		2Fe + 6H2SO4đ,n  Fe2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
2. Hợp chất của sắt

Fe(OH)2     FeO + H2O
		2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

BÀI TẬP
I. Bài tập tổng quát
1. Cho 3,9 gam kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là bao nhiêu ?
2. Hòa tan 8 gam NaOH vào nước thu được 500 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.
3. Hoàn thành chuỗi phản ứng			
Ca  → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCO3
4. Cho 10g  CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí CO2 (đkc). Tìm V?
5. Cho 0,3 mol Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (đktc). Tìm V?
6. Hoàn thành chuỗi phản ứng			
Al  AlCl3 Al(OH)3  NaAlO2  Al(OH)3 Al2O3  Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3
7. Cho 5,4 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
8. Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đktc). % khối lượng của Al, Mg trong hỗn hợp là bao nhiêu?
9. Hòa tan hoàn toàn 4,05g Al bằng H2SO4 đặc, nóng thu được V lit SO2( đktc). Giá trị V? 
10. Hoàn thành chuỗi phản ứng 





a) Fe  FeCl2  Fe(OH)2  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  Fe(NO3)3




b) Fe  FeS  Fe2O3  FeCl3 FeCl2

II. HOÀN THÀNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG (ghi rõ điều kiện nếu có)
a. Na + H2O →……………………………………………………………………………….
b. Fe(OH)2 + HCl → ………………………………………………………………………..
c. CaO + CO2 → ……………………………………………………………………………..
d. Al + Fe2O3 → ……………………………………………………………………………..
e. K + H2O →……………………………………………………………………………….
f. HCl + Mg(OH)2  → ………………………………………………………………………..
g. Fe2O3 + CO → …………………………………………………………………………
h. NaOH + HCl  → ……………………………………………………………………..
i. Ca + H2O →……………………………………………………………………………….
j. HCl + Ca(OH)2  → ………………………………………………………………………..
k. CuO + H2 → ………………………………………………………………………………..
III. CHUỖI PHẢN ỨNG




[bookmark: _GoBack]a) Na  NaOH  NaCl  Na  Na2O





b) Ca CaO CaCO3 CaCl2 Ca Ca(OH)2




c) Fe(NO3)2  Mg(NO3)2 Mg(OH)2  MgCl2  Mg




d) Al  Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3  AlCl3




e) Al2(SO4)3  Al  Al2O3  Al  AlCl3




f) FeSO4  Fe  Fe2O3  Fe  FeCl3
IV. PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH MUỐI
a) Cho một lá nhôm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
b) Cho một lá sắt lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học. 
c) Cho một lá kẽm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; FeCl2; NaNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
V. BÀI TOÁN 1 PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Câu 1:  Hòa tan hoàn toàn 5,6 g sắt vào dung dịch HNO3 loãng và đun nóng (dư) thì thu được khí NO. Tính thể tích khí thu được (đktc). (Fe =56)
Câu 2:  Hòa tan hoàn toàn sắt vào dung dịch HNO3 đặc và nóng (dư) thì thu được 6,72 lít khí NO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng sắt.
Câu 3:  Hòa tan hoàn toàn 2,7g  nhôm vào dung dịch HNO3 loãng và đun nóng (dư) thì thu được khí NO. Tính thể tích khí thu được (đktc). (Al =27)
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m (g) nhôm vào dung dịch HNO3 đặc và nóng (dư) thì thu được 3,36 lít khí NO2 (đktc).  Tính khối lượng m (g) nhôm.
Câu 5: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là bao nhiêu?
Câu 6: Cho 10g gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Tính giá trị của m.

VI. BÀI TOÁN HỆ 2 PHƯƠNG TRÌNH
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 g Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 g khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu? ( Mg = 24, Zn = 65, Cl = 35,5).
Câu 2: Cho 11,9g Zn và Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 8,96 lit khí (đktc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là bao nhiêu? (Zn = 65, Al = 27, S = 32, O = 16)
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl 1M ( vừa đủ) thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Tìm thể tích dung dịch HCl cần dùng. ( Mg = 24, Al = 27).
Câu 4: Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu ? (Mg = 24, Fe = 56, Cl = 35,5)
Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? 
Câu 6: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là bao nhiêu? 

Trắc nghiệm
Câu 1: Cho 5,6g Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là  (Cho H = 1, Fe = 56)
  A. 6,72 lít.	B. 1,12 lít.	C. 2,24 lít.	D. 4,48 lít.
Câu 2: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
   A. 2,8.	B. 1,4.	C. 5,6.	D. 11,2.
Câu 3: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24.	B. 8,96.	C. 3,36.	D. 4,48
Câu 4: Cho 11,2g Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 
A. 6,72.	B. 3,36.	C. 4,48.	D. 2,24.
Câu 7: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 
A. 21,3 gam		B.   14,2 gam.			C.   13,2 gam.		D.   23,1 gam.
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